
DANH MỤC ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TRƯỜNG ĐHKHTN 

GIAI ĐOẠN 2019 - 2024 

NĂM 2019 

1. Danh mục đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận đơn hợp lệ 

TT Tên SC Số đơn 

Ngày QĐ/ 

Ngày cấp 

Bằng 

Tác giả Ghi chú 

1 Quy trình xử lý bùn bể tự hoại kết hợp bùn hoạt tính thải 1-2018-05641 08/01/2019 Bùi Duy Cam, Đỗ Quang Trung SC 

2 

Hỗn hợp chứa cao chiết của các cây trứng quốc (Stixis 

Suaveolens (Roxb.) Pierre) và dứa dại (Pandanus tonkinesis 

Martelli), thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa hỗn hợp 

có tác dụng bảo vệ gan và lợi mật 

1-2019-00603 27/02/2019 

Phạm Hùng Việt, Trần Văn Ơn (ĐH Dược), 

Nghiêm Đức Trọng (ĐH Dược), Nguyễn Thanh 

Hải (Khoa Y Dược), Bùi Thanh Tùng (Khoa Y 

Dược), Dương Hồng Anh 

SC 

3 

Dung dịch nước muối sinh lý có nguồn gốc thiên nhiên sử 

dụng để phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm xoang và các 

bệnh ở miệng 

2-2019-00045 28/03/2019 

Vũ Văn Tích, Phạm Thị Lương Hằng, Trương 

Duy Hiệu (CTCP Dược phẩm QB), Nguyễn Đình 

Nguyên, Bùi Thanh Tùng - Vũ Đức Lợi (Y Dược), 

Hoàng Văn Hiệp, Vũ Việt Đức, Nguyễn Thị Oanh 

(Khoa các KHLN) 

GPHI 

4 Quy trình định vị, khai thác nguồn nước biển sâu. 2-2019-00044 28/03/2019 

Nguyễn Đình Nguyên, Vũ Văn Tích, Nguyễn 

Đình Thái, Hoàng Văn Hiệp, Vũ Việt Đức, 

Nguyễn Thị Oanh (Khoa các khoa học liên ngành) 

GPHI 

5 
Phương pháp sản xuất DIESEL sinh học và muối kẽm 

cacboxylat từ chất béo hàm lượng axit béo tự do cao 
1-2019-01741 19/04/2019 

Lưu Văn Bôi, Nguyễn Thị Sơn, Phạm Ngọc Lân, 

Lê Thanh Sơn, Yasuaki Maeda (JP), Dương Phước 

Hùng, Đỗ Tuyết Anh, Hoàng Lường Nghĩa, Phạm 

Văn Quang 

SC 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



6 
Quy trình sản xuất chế phẩm để ngăn ngừa bạc tóc và chế 

phẩm để ngăn ngừa bạc tóc thu được từ quy trình này 
2-2019-00149 27/05/2019 

Đinh Nho Thái, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn 

Thị Hồng Loan, Trần Thị Thùy Anh 
GPHI 

7 
Quy trình phân lập exosome từ môi trường nuôi cấy tế bào 

tua máu dây rốn 
2-2019-00180 10/06/2019 

Hoàng Thị Mỹ Nhung, Thân Thị Trang Uyên, Bùi 

Thị Vân Khánh, Hoàng Hương Diễm 
GPHI 

8 
Thiết bị thu nhận và tán xạ ánh sáng mặt trời sử dụng chất 

lỏng 
1-2019-03057 28/06/2019 

Nguyễn Trần Thuật, Nguyễn Hoàng Hải 

(ĐHQGHN) 
SC 

9 

Quy trình chế tạo cảm biến raman sử dụng bề mặt kim loại 

đồng cấu trúc nano và hạt nano vàng bằng kỹ thuật ăn mòn 

laze 

1-2019-03103 10/07/2019 

Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Quang Đông (Thái 

Nguyên), Ngô Gia Long, Trần Trọng Đức (Hà 

Nội), Nguyễn Như Anh (Hải Phòng) 

SC 

10 Hệ thống gia cố độ kết dính lớp cho bản in 3D 1-2019-03784 13/08/2019 Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Cảnh Minh (SV) SC 

11 
Quy trình chế tạo và ứng dụng các hạt nano SiO2 trong 

trồng lúa 
2-2019-00226 23/08/2019 

Nguyễn Duy Thiện, Nguyễn Đoàn Quang Huy 

(Trường ĐDT), Đặng Huy Hoàng (ĐDT), Đỗ Sinh 

Hùng (ĐDT), Phạm Xuân Hiếu (ĐDT), Dương 

Xuân Trường (Bắc Giang), Vương Văn Hiệp, Lê 

Văn Vũ 

GPHI 

12 Quy trình sản xuất thang chuẩn ADN 1-2019-03711 09/09/2019 Võ Thị Thương Lan SC 

13 
Quy trình dự báo thời tiết biển độ phân giải cao sử dụng kỹ 

thuật đồng hóa số liệu rađa thời gian thực 
2-2019-00253 13/09/2019 

Nguyễn Minh Huấn, Trần Ngọc Anh, Trần Quang 

Đức, Đặng Đình Đức, Trần Thanh Huyền, Nguyễn 

Kim Cương, Phạm Quang Nam, Vũ Hải Đăng 

GPHI 

14 
Thiết bị tự động đo đồng thời, liên tục hai chỉ tiêu BOD và 

pH trong thời gian dài. 

(1-2019-05131) 

2-2021-00432 
18/10/2019 

Phạm Hùng Việt, Jean-Luc Vasel (Belgium), 

Nguyễn Thanh Đàm, Dương Hồng Anh, Đỗ Anh 

Tuấn (Viện CNTN, VAST), Nguyễn Hữu Tân 

(SC) 

GPHI 

2. Danh mục đăng ký sở hữu trí tuệ được cấp bằng độc quyền 

TT Tên SC Số đơn Số bằng 

Ngày QĐ/ 

Ngày cấp 

Bằng 

Tác giả Ghi chú 

1 
Quy trình chế tạo vật liệu xử lý nước nhiễm asen áp 

dụng cho bể lọc cát 
2-2019-00446 VN 2-0002261 23/12/2019 Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Thị Thúy GPHI 



2 
Kit để xác định đột biến điểm trên gen ty thể và quy 

trình sản xuất kit này 
1-2018-00576 VN 1-0021453 01/07/2019 

Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Hòa Anh 

(ANABIO), Nguyễn Thị Hồng Loan 
SC 

3 

Chủng vi khuẩn Clostridium butyricum ST5 và quy 

trình lên men sản xuất hydro sinh học bởi chủng 

này 

2-2017-00304 VN 2-0002117 19/08/2019 

Bùi Thị Việt Hà, Hoàng Thị Vui, 

Hoàng Hương Diễm, Phạm Đức Ngọc, 

Trần Mỹ Hạnh, Ngô Anh Tiến 

GPHI 

4 Hệ thống tưới ngầm kết hợp bón phân tự động 2-2018-00222 VN 2-0002107 12/08/2019 
Lê Quang Thảo, Nguyễn Văn Nội, 

Đinh Thị Hải 
GPHI 

5 Bộ cơ sở dữ liệu quan trắc và mô hình hóa xxx 5444/2019/QTG 09/09/2019 

Trần Ngọc Anh, Nguyễn Minh Huấn, 

Trần Quang Đức, Đặng Đình Đức, 

Nguyễn Kim Ngọc Anh, Nguyễn Xuân 

Lộc, Nguyễn Thị Quỳnh, Trần Thanh 

Huyền, Phạm Duy Huy Bình, Trần 

Vinh Quang, Nguyễn Hồng Thủy, 

Nguyễn Bách Tùng 

Quyền tác giả 

6 

Kit tách chiết ADN và/hoặc ARN từ tiêu bản mô cố 

định bằng formalin vùi trong parafin và quy trình 

sản xuất kit này 

2-2017-00303 VN 2-0002116 19/08/2019 

Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng 

Nam, Nguyễn Thị Huyền, Chu Văn 

Sơn, Nguyễn Minh Hiếu, Phan Tuấn 

Nghĩa, Nguyễn Hòa Anh 

GPHI 

3. Danh mục đăng ký nhãn hiệu 

TT Tên SC Số đơn 
Ngày QĐ/ Ngày 

cấp Bằng 
Tác giả Ghi chú 

1 
HUS VNU UNIVERSITY OF SCIENCE Đại học Khoa học 

Tự nhiên, hình Nhóm hàng hóa/dịch vụ: 16 
4-2019-15994 10/06/2019 Trường ĐHKHTN Nhãn hiệu 

2 
HUS VNU UNIVERSITY OF SCIENCE Đại học Khoa học 

Tự nhiên, hình Nhóm hàng hóa/dịch vụ: 16 
4-2019-15997 10/06/2019 Trường ĐHKHTN Nhãn hiệu 

3 
HUS VNU UNIVERSITY OF SCIENCE Đại học Khoa học 

Tự nhiên, hình Nhóm hàng hóa/dịch vụ: 16, 18 
4-2019-15995 10/06/2019 Trường ĐHKHTN Nhãn hiệu 

4 
HUS VNU UNIVERSITY OF SCIENCE Đại học Khoa học 

Tự nhiên, hình Nhóm hàng hóa/dịch vụ: 16 
4-2019-15996 10/06/2019 Trường ĐHKHTN Nhãn hiệu 



5 
HUS VNU UNIVERSITY OF SCIENCE Đại học Khoa học 

Tự nhiên, hình Nhóm hàng hóa/dịch vụ: 16 
4-2019-15993 10/06/2019 Trường ĐHKHTN Nhãn hiệu 

6 
HUS VNU UNIVERSITY OF SCIENCE Đại học Khoa học 

Tự nhiên, hình Nhóm hàng hóa/dịch vụ: 16, 14, 16, 18, 25 
4-2019-15998 10/06/2019 Trường ĐHKHTN Nhãn hiệu 

7 

HUS VNU UNIVERSITY OF SCIENCE Đại học Khoa học 

Tự nhiên, hình Nhóm hàng hóa/dịch vụ: 09, 14, 16, 18, 21, 

25, 35, 39, 41, 42 

4-2019-15999 10/06/2019 Trường ĐHKHTN Nhãn hiệu 

8 
HUS VNU UNIVERSITY OF SCIENCE Đại học Khoa học 

Tự nhiên, hình Nhóm hàng hóa/dịch vụ: 16, 21 
4-2019-16000 11/06/2019 Trường ĐHKHTN Nhãn hiệu 

 

NĂM 2020 

1. Danh mục đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận đơn hợp lệ 

TT Tên SC Số đơn 

Ngày QĐ/ 

Ngày cấp 

Bằng 

Tác giả Ghi chú 

1 Thiết bị đo nồng độ chất hữu cơ có trong dung dịch 1-2019-07222 22/01/2020 Mai Hồng Hạnh, Lê Trần Thịnh SC 

2 Thiết bị đo nồng độ chất hữu cơ có trong dung dịch 1-2019-07223 22/01/2020 Mai Hồng Hạnh, Lê Trần Thịnh SC 

3 

Phương pháp chiết tách hợp chất Cappariloside A từ cây 

trứng quốc (Stixis Suaveolens (ROXB.) Pierre 

(Capparaceae)) 

1-2020-01115 10/04/2020 

Phạm Hùng Việt, Ngô Quốc Anh (VAST), 

Nguyễn Văn Tuyến (VAST), Dương Hồng Anh, 

Phan Văn Kiệm (VAST) 

SC 

4 
Quy trình sản xuất cát nhân tạo từ xỉ lò cao của nhà máy 

luyện gang 

1-2020-

01433(2-2023-

00404) 

27/04/2020 
Nguyễn Ngọc Trực, Đào Sỹ Đức, Hoàng Văn 

Hiệp, Nguyễn Văn Hoàng 

(SC) 

GPHI 

5 
Phương pháp xử lý hóa chất bảo vệ thực vật sử dụng hệ 

thống đệm sinh học 
2-2020-00073 18/05/2020 

Lê Văn Thiện, Ngô Thị Tường Châu, Võ Nhật 

Minh, Bùi Thị Vân Hương 
GPHI 

6 Hệ thống phân loại rác thải sử dụng trí tuệ nhân tạo 1-2020-01415 19/05/2020 
Lê Quang Thảo, Nguyễn Ngọc Bảo (HN), Nguyễn 

Ngọc Lê Minh (HN) 
SC 



7 
Quy trình sản xuất gạch nung bằng cách tái chế bùn thải 

công nghiệp mạ điện sau thu hồi kim loại 
1-2020-01473 25/05/2020 

Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Thị Thuý, Nguyễn 

Xuân Huân, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Hương 
SC 

8 Quy trình điều chế đồng Oxit từ dung dịch đồng Clorua thải 1-2020-00835 22/06/2020 

Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Thị Thuý, Phạm Đức 

Thắng, Nguyễn Trung Kiên, Ngô Huy Khoa, Lê 

Hồng Duyên 

SC 

9 Hệ thống tự động giám sát từ xa tài nguyên rừng 
1-2020-03346( 

2-2020-00420) 
16/07/2020 

Lê Quang Thảo, Nguyễn Hoàng Minh (HN), 

Nguyễn Ngân Hà (HN) 

(SC) 

GPHI 

10 Thiết bị hỗ trợ giám sát ổn định tư thế ngồi 2-2020-00268 16/07/2020 

Lê Quang Thảo, Ngô Chí Bách (HN), Nguyễn 

Hoàng Minh (HN), Nguyễn Quốc Anh (HN), Đỗ 

Phương Thảo (Thanh Hóa), Đỗ Minh Chính (HN) 

GPHI 

11 
Hạt Polyme siêu hấp thụ có lớp vỏ được kết lưới tăng cường 

và quy trình sản xuất hạt Polyme siêu hấp thụ này 
1-2020-03493 30/07/2020 

Phan Thị Tuyết Mai, Phạm Ngọc Lân, Ngô Hồng 

Ánh Thu 
SC 

12 

Quy trình xác định nhóm vi khuẩn Bacillus sống có trong 

sản phẩm lợi khuẩn và hỗn hợp cặp mồi và đầu dò để xác 

định nhóm vi khuẩn này 

1-2020-03291 30/07/2020 

Nguyễn Thị Vân Anh, Chu Văn Sơn, Nguyễn Thị 

Huyền (ANA BIO), Nguyễn Hòa Anh (ANA 

BIO), Nguyễn Đình Thắng 

SC 

13 
Quy trình phục hồi khả năng hình thành quả thể ở nấm dược 

liệu Cordyceps militaris dựa trên gen giới tính 
2-2020-00329 13/08/2020 Trần Văn Tuấn, Vũ Xuân Tạo (HN) GPHI 

14 
Phương pháp chiết đồng thời các thuốc xinamat chống ung 

thư và chống tiểu đường từ Kaempferia galanga 
2-2020-00227 28/08/2020 

Phan Minh Giang, Vũ Minh Trang (ĐHGD), Ngọ 

Thi Thu Huyền (HN), Nguyễn Anh Đức (HN), 

Nguyễn Đăng Vũ (HN) 

GPHI 

15 Quy trình chế tạo phân bón nhả chậm từ than sinh học 

1-2020-04463 

(2-2023-

00217) 

16/09/2020 
Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Thị Nhâm, Nguyễn 

Văn Nội 

(SC) 

GPHI 

16 Cát nhân tạo từ xỉ lò cao của nhà máy luyện gang 1-2020-03193 16/09/2020 Nguyễn Ngọc Trực, Hoàng Văn Hiệp SC 

17 
Thiết bị và phương pháp chế tạo vi cấu trúc treo bằng ăn 

mòn hơi HF 
1-2020-05472 15/10/2020 

Nguyễn Trần Thuật, Nguyễn Văn Minh (ĐHHH 

HP), Vũ Hoàng Việt, Nguyễn Quốc Hưng, 

Nguyễn Minh Huệ (HVKTQS), Trần Thế Vinh, 

Mai Anh Tuấn (Viện ƯDCN), Tống Duy Hiển 

SC 



(ĐH VĐ), Mai Văn Huy (HVKTQS), Dương Chí 

Dũng (HVKTQS), 

18 Quy trình chế tạo chất trợ keo tụ từ vỏ quả thanh long trắng 2-2020-00480 30/10/2020 Lê Thị Hoàng Oanh GPHI 

19 
Phương pháp chế tạo chất hóa dẻo cho nhựa polynivyl 

clorua từ dầu mỡ động thực vật phế thải 
1-2020-06343 17/11/2020 Lưu Văn Bôi SC 

20 

Phương pháp sản xuất đồng thời muối carboxylat kim loại 

và diesel sinh học từ dầu cá tra và các loại dầu mỡ động thực 

vật phế thải 

1-2020-06344 17/11/2020 Lưu Văn Bôi SC 

21 
Phương pháp phân hủy mono etanolamin bằng kỹ thuật 

fenton dị thể sử dụng bùn sắt thải biến tính 
1-2020-07238 24/12/2020 

Đào Sỹ Đức, Ngô Văn Hoành, Trịnh Xuân Đại, 

Hoàng Văn Hiệp, Trương Ngọc Kiểm (VNU) 
SC 

22 

Chế phẩm viên đặt phụ khoa để hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị 

bệnh viêm nhiễm âm đạo và quy trình sản xuất chế phẩm 

viên đặt phụ khoa này. 

1-2020-07045 

(2-2023-

00450) 

30/12/2020 

Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Thị 

Thanh Huyền, Mai Thị Đàm Linh, Phan Thùy 

Dương 

(SC) 

GPHI 

23 
Quy trình tổng hợp vật liệu biến tính than sinh học để xử lý 

kháng sinh trong nước 
1-2020-06662 30/12/2020 

Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Thị Nhâm, Nguyễn 

Văn Nội 
SC 

2. Danh mục đăng ký sở hữu trí tuệ được cấp bằng độc quyền 

TT Tên SC Số đơn Số bằng 

Ngày QĐ/ 

Ngày cấp 

Bằng 

Tác giả Ghi chú 

1 

Phương pháp chiết tách hợp chất (8'Z)-1,3-dihydroxy-5-

[16'-(3",5"-dihydroxyphenyl)-8'-hexadexen-1'-yl] benzen 

từ cây bàn tay ma (Heliciopsis terminalis (Kurz) Sleumer 

(Proteaceae)) 

1-2018-04632 VN 1-0023010 02/01/2020 

Phạm Hùng Việt, Phan Minh 

Giang, Dương Hồng Anh, Đỗ Thị 

Việt Hương, Vũ Minh Trang (ĐH 

Giáo dục) 

SC 

2 
Phương pháp ước lượng mật độ và tốc độ trung bình của 

các phương tiện cơ giới tham gia giao thông đường bộ 
1-2018-00343 VN 1-0024181 19/05/2020 Trần Vĩnh Thắng SC 

3 
Cơ chế peptit đặc hiệu để xác định hoạt độ enzym 

proteaza HIV-1 
2-2017-00073 VN 2-0002333 20/05/2020 

Nguyễn Thị Hồng Loan, Phan 

Tuấn Nghĩa 
GPHI 



4 Quy trình sản xuất enzym catalaza từ gan bò 2-2018-00449 VN 2-0002325 20/05/2020 
Đinh Nho Thái, Nguyễn Thị 

Hồng Loan 
GPHI 

5 
Thấu kính hội tụ kết nối với sợi quang và thiết bị thu 

nhận ánh sáng mặt trời sử dụng thấu kinh này 
1-2016-04140 VN 1-0024300 26/05/2020 

Nguyễn Trần Thuật, Hoàng Chí 

Hiếu, Hồ Đức Quân, Nguyễn 

Quang Quân, Nguyễn Hoàng Hải 

SC 

6 

Qui trình thực hiện phản ứng ARMS-PCR đa mồi để 

phát hiện đồng thời 4 loại đột biến ở các mã di truyền 17, 

26, 41/42 và 95 của gen beta globin gây bệnh thiếu máu 

beta thalassemia 

2-2016-00072 VN 2-0002381 22/06/2020 Võ Thị Thương Lan GPHI 

7 

Phương pháp chiết hợp chất ent-7beta-hydroxy -15-

oxokaur-16-en-18-yl axetat từ lá cây khổ sâm cho lá 

(Croton tonkinensis Gagnep) bằng cách sử dụng năng 

lượng vi sóng 

2-2015-00012 VN 2-0001785 24/08/2020 
Lê Tuấn Anh, Hoàng Văn Hà, 

Trịnh Hồng Anh, Cao Minh Hưng 
GPHI 

8 Quy trình sản xuất arabinoxylan từ cám gạo 2-2018-00170 VN 2-0002449 22/09/2020 

Nguyễn Thị Vân Anh, Phan Tuấn 

Nghĩa, Trần Thị Mỹ (Anabio), 

Nguyễn Hòa Anh (Anabio). 

GPHI 

9 
Quy trình chế tạo vật liệu làm giá thể di động cho bể lọc 

sinh học từ xơ mướp. 
1-2018-04976 VN 1-0026047 22/09/2020 

Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Thị 

Thúy, Đặng Thị Thanh Huyền 

(ĐH Xây dựng) 

SC 

10 

Hệ thống cảnh báo sớm tai biến lũ quét sử dụng mạng 

lưới trạm khí tượng tự động chuyên dùng và hệ thống 

phần mềm GIS mã nguồn mở 

2-2018-00177 VN 2-0002499 16/10/2020 

Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân 

Cảnh (Viện Địa Môi trường), Bùi 

Quang Thành, Lê Hoàng Sơn, 

Nguyễn Quốc Huy 

GPHI 

11 Hệ thống gia cố độ kết dính lớp cho bản in 3D 1-2019-03784 VN 1-0026797 16/11/2020 
Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Cảnh 

Minh (SV) 
SC 

3. Danh mục đăng ký nhãn hiệu 

TT Tên SC Số đơn 
Ngày QĐ/ 

Ngày cấp Bằng 
Tác giả Ghi chú 

1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 4-2020-36868 12/10/2020 Trường ĐHKHTN Nhãn hiệu 



 

NĂM 2021 

1. Danh mục đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận đơn hợp lệ 

TT Tên SC Số đơn 
Ngày QĐ/ 

Ngày cấp Bằng 
Tác giả Ghi chú 

1 

Phương pháp và thiết bị trí tuệ nhân tạo 

thực hiện tối ưu tính chất quang học của 

màng đa lớp 

1-2020-07106 29/01/2021 

Nguyễn Trần Thuật, Nguyễn Văn Minh (ĐHHH HP), Nguyễn 

Quang (Viện NCKHCB HCM), Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn 

Minh Huệ (HVKTQS), Trần Thế Vinh, Mai Anh Tuấn (Viện 

ƯDCN), Tống Duy Hiển (ĐH VĐ), Mai Văn Huy 

(HVKTQS), Dương Chí Dũng (HVKTQS) 

SC 

2 
Quy trình xử lý bùn bể tự hoại kết hợp bùn 

hoạt tính thải 
1-2021-00377 02/02/2021 

Đào Sỹ Đức, Trịnh Xuân Đại, Đặng Bá Dũng, Hoàng Văn 

Hiệp 
SC 

3 
Quy trình chiết và tinh sạch eupatoriopicrin 

từ nguyên liệu lá cây nguyên bạch Nhật 
2-2021-00046 12/03/2021 

Phan Minh Giang, Vũ Minh Trang (ĐHGD), Đỗ Thị Việt 

Hương, Đỗ Thị Thảo (VAST), Nguyễn Công Toại (Tr. 

Chuyên), Nguyễn Khánh Hạ (Tr. Chuyên) 

GPHI 

4 

Thiết bị phân tích trực tuyến đa kênh theo 

nguyên lý kỹ thuật phân tích dòng chảy FIA 

dùng cảm biến điện hóa để xác định kim 

loại nặng độc hại 

1-2021-00066 23/03/2021 
Đỗ Phúc Quân, Nguyễn Vân Anh (ĐHBKHN), Trần Mạnh 

Thắng (HN), Vũ Quang Lợi, Phạm Quang Ngân (VAST) 
SC 

5 
Quy trình phân tích proteaza và quy trình 

phân nhóm proetaza có trong tôm 
2-2021-00082 07/04/2021 Nguyễn Thị Hồng Loan, Quách Hồng Thái GPHI 

6 

Kit để phát hiện đồng thời gen kháng 

nguyên bạch cầu người gây dị ứng thuốc 

điều trị bênh động kinh HLA-A*31:01 và 

HLA-B*15:02 và quy trình sản xuất kít này 

1-2021-02498 17/06/2021 
Nguyễn Thị Vân Anh, Chu Văn Sơn, Nguyễn Văn Liệu 

(BVĐK Tâm Anh) 
SC 

7 

Quy trình sản xuất chế phẩm quercetin 

dạng bán tinh khiết từ nụ hoa hòe (Sophora 

Japonica L.) 

2-2021-00263 28/07/2021 Nguyễn Quang Huy, Lê Huy Hoàng (Viện KH&CN quân sự) GPHI 

8 Quy trình tách chiết và làm giàu dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật carbendazim trong 
2-2021-00256 28/07/2021 Lê Văn Vũ, Nguyễn Duy Thiện, Nguyễn Anh Đức GPHI 



bưởi dùng trong phân tích dư lượng bằng 

phương pháp tán xạ Raman tăng cường bề 

mặt 

9 

Bộ kit để phân tách exosom và các bóng 

ngoại bào từ mẫu huyết tương hoặc huyết 

thanh và quy trình phân tách exosom và các 

bóng ngoại bào bằng cách sử dụng bộ kit 

này 

2-2021-00259 16/08/2021 
Trịnh Hồng Thái, Nguyễn Thị Tú Linh, Bùi Phương Thảo, Lê 

Lan Phương, Lê Thị Thanh Nhàn 
GPHI 

10 
Quy trình sản xuất hương liệu thực phẩm 

hữu cơ dạng bột từ tinh dầu quả thảo quả 
1-2021-05360 29/09/2021 Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Mạnh Khải SC 

11 
Cảm biến nhiệt độ cuộn cảm-tụ điện thụ 

động 
1-2021-05963 20/10/2021 Phạm Văn Thành, Đỗ Trung Kiên, Đỗ Quang Lộc SC 

12 

Quy trình phân tích xác định dư lượng 

tetracyclin trong tôm bằng phương pháp 

quang phổ SERS~~ 

2-2021-00251 20/10/2021 
Nguyễn Thế Bình, Trần Trọng Đức, Nguyễn Thị Huệ (ĐH 

Hùng Vương) 
GPHI 

13 
Phương pháp lượng hóa thiệt hại cho cây 

lúa do ngập lụt 
1-2021-03459 29/10/2021 Nguyễn Ý Như, Đặng Đình Khá, Yutaka Ichikawa (Nhật Bản) SC 

14 

Phương pháp chiết và tinh chế các tác nhân 

chống ung thư zerumbon và zederon từ thân 

rễ Nghệ trắng 

2-2021-00176 29/10/2021 

Phan Minh Giang, Đỗ Thị Việt Hương, Vũ Minh Trang 

(ĐHGD), Hoàng Hải (Tr Chuyên), Phạm Minh Đức (Tr 

Chuyên), Hồ Thái Đức (Tr. Chuyên) 

GPHI 

15 

Chủng vi khuẩn lam scytonema sp. 

NK1313 thuần khiết về mặt sinh học có khả 

năng sinh tổng hợp hoạt chất gây ức chế 

tăng sinh tế bào ung thư, kích hoạt sự chết 

của tế bào ung thư theo chương trình và 

kháng khuẩn 

1-2021-06344 02/11/2021 
Phạm Thị Lương Hằng, Ngô Thị Trang, Nguyễn Thị Bích 

Loan, Nguyễn Đình Thắng 
SC 

16 
Quy trình chế tạo phân bón nhả chậm từ 

than sinh học và phân khoáng 
2-2021-00388 02/12/2021 Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Thị Hạnh GPHI 

17 

Cảm biến nhiệt độ cuộn cảm-tụ điện thụ 

động kết hợp với thanh nano ZnO và quy 

trình chế tạo cảm biến này 

1-2021-06981 14/12/2021 
Phạm Văn Thành, Đỗ Trung Kiên, Đỗ Quang Lộc, Nguyễn 

Việt Tuyên, Sái Công Doanh, Mai Hồng Hạnh 
SC 



18 

Quy trình chế tạo tiểu cầu nano SiO2 bọc 

chấm lượng tử silic phát quang chứa nhóm 

chức NH2 và vật liệu dạng hạt tiểu cầu 

nano SiO2 bọc chấm lượng tử silic phát 

quang chứa nhóm chức nh2 dùng để đánh 

dấu sinh học 

1-2021-07914 20/12/2021 
Lưu Mạnh Quỳnh, Hoàng Văn Huy Trần Thị Tình (HN), 

Nguyễn Hưng Nguyên (HN), Nguyễn Anh Đức 
SC 

19 
Quy trình chiết tách các hợp chất phenolic 

từ lá tía tô 
2-2021-00532 31/12/2021 

Đỗ Minh Hà, Nguyễn Thế Toàn, Phạm Ngọc Sơn (HN), Lê 

Ánh Nguyệt 
GPHI 

20 
Quy trình định lượng malondialdehyt từ 

mẫu gan chuột 
2-2021-00533 31/12/2021 Đỗ Minh Hà, Phạm Ngọc Sơn (HN), Trịnh Hồng Thái GPHI 

2. Danh mục đăng ký sở hữu trí tuệ được cấp bằng độc quyền 

TT Tên SC Số đơn Số bằng 
Ngày QĐ/ 

Ngày cấp Bằng 
Tác giả Ghi chú 

1 

Hỗn hợp chứa cao chiết của các cây bàn tay ma 

~~(Heliciopsis terminalis (Kurs) Sleumer 

(Proteaceae)), giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum 

(Thunb.) Makino (Cucurbitaceae)), và cà gai leo 

(Solanum procumbens Lour. (Solanaceae)), thuốc bảo 

vệ gan và lợi mật, và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa 

hỗn hợp này 

2-2021-00035 VN 2-0002596 02/03/2021 

Phạm Hùng Việt, Nguyễn Quyết 

Thắng (Hội đông y Bắc Kạn), 

Trần Văn Ơn (ĐH Dược HN), 

Nghiêm Đức Trọng (ĐH Dược 

HN), Nguyễn Thanh Hải (Khoa 

Y Dược), Bùi Thanh Tùng 

(Khoa Y Dược), Dương Hồng 

Anh 

GPHI 

2 
Quy trình phân lập exosome từ môi trường nuôi cấy tế 

bào tua máu dây rốn 
2-2019-00180 VN- 2-0002634 19/04/2021 

Hoàng Thị Mỹ Nhung, Thân 

Thị Trang Uyên, Bùi Thị Vân 

Khánh, Hoàng Hương Diễm 

GPHI 

3 

Quy trình sản xuất chế phẩm để ngăn ngừa bạc tóc và 

chế phẩm để ngăn ngừa bạc tóc thu được từ quy trình 

này 

2-2019-00149 VN 2-0002692 27/07/2021 

Đinh Nho Thái, Nguyễn Thị 

Hồng Vân, Nguyễn Thị Hồng 

Loan, Trần Thị Thùy Anh 

GPHI 

4 
Pin mặt trời sử dụng vật liệu cấu trúc delafosit và 

phương pháp chế tạo pin mặt trời này. 
2-2020-00095 VN 2-0002711 13/08/2021 

Nguyễn Trần Thuật, Thân Thị 

Cúc, Bùi Bảo Thoa (ĐH KHCN 

HN), Nguyễn Minh Hiếu, 

Nguyễn Thị Bảo Trân (ĐH 

KHCN HN), Hoàng Ngọc Lam 

GPHI 



Hương, Đặng Tuấn Linh, Bùi 

Văn Điệp 

5 
Phương pháp sản xuất DIESEL sinh học và muối kẽm 

cacboxylat từ chất béo hàm lượng axit béo tự do cao 
1-2019-01741 VN 1-0029904 23/09/2021 

Lưu Văn Bôi, Nguyễn Thị Sơn, 

Phạm Ngọc Lân, Lê Thanh Sơn, 

Yasuaki Maeda (JP), Dương 

Phước Hùng, Đỗ Tuyết Anh, 

Hoàng Lường Nghĩa, Phạm Văn 

Quang 

SC 

6 

Hỗn hợp chứa cao chiết của các cây trứng quốc (Stixis 

Suaveolens (Roxb.) Pierre) và dứa dại (Pandanus 

tonkinesis Martelli), thuốc và thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe chứa hỗn hợp có tác dụng bảo vệ gan và lợi mật 

1-2019-00603 VN 1-0030076 13/10/2021 

Phạm Hùng Việt, Trần Văn Ơn 

(ĐH Dược), Nghiêm Đức Trọng 

(ĐH Dược), Nguyễn Thanh Hải 

(Khoa Y Dược), Bùi Thanh 

Tùng (Khoa Y Dược), Dương 

Hồng Anh 

SC 

7 

Phương pháp chiết tách hợp chất Cappariloside A từ 

cây trứng quốc (Stixis Suaveolens (ROXB.) Pierre 

(Capparaceae)) 

1-2020-01115 VN 1-0030079 13/10/2021 

Phạm Hùng Việt, Ngô Quốc 

Anh (VAST), Nguyễn Văn 

Tuyến (VAST), Dương Hồng 

Anh, Phan Văn Kiệm (VAST) 

SC 

8 
Thiết bị tự động đo đồng thời hai chỉ tiêu BOD và pH 

liên tục trong thời gian dài. 
2-2021-00432 VN 2-0002804 29/12/2021 

Phạm Hùng Việt, Jean-Luc 

Vasel (Belgium), Nguyễn 

Thanh Đàm, Dương Hồng Anh, 

Đỗ Anh Tuấn (Viện CNTN, 

VAST), Nguyễn Hữu Tân 

GPHI 

3. Danh mục đăng ký nhãn hiệu 

TT Tên SC Số đơn 
Ngày QĐ/ 

Ngày cấp Bằng 
Tác giả Ghi chú 

1 Tên kiểu dáng công nghiệp: Thiết bị đếm tế bào 

3-2021-00019 

Bằng: 

VN 3-0033690 

29/01/2021 

 

26/10/2021 

Nguyễn Hoàng Nam, Đỗ Quang Lộc, Trần 

Thanh Hằng (ĐHCN), Bùi Thanh Tùng 

(ĐHCN), Chử Đức Trình (ĐHCN) 

Nhãn hiệu 

 

2 GoodEye 4-2021-05178 05/03/2021 Công ty KHTN Nhãn hiệu 

 



NĂM 2022 

1. Danh mục đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận đơn hợp lệ 

TT Tên SC Số đơn 
Ngày QĐ/ Ngày 

cấp Bằng 
Tác giả Ghi chú 

1 
Quy trình sản xuất phân bón nhả chậm có màng tinh 

thể tuỳ biến kích thước vi mao quản 
1-2021-08175 10/02/2022 

Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Xuân Huân, Trần 

Minh Tiến (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa) 
SC 

2 Quy trình sản xuất than hoạt tính từ bùn thải đô thị 2-2022-00059 11/03/2022 Nguyễn Thị Hạnh GPHI 

3 
Hệ thống thiết bị phát hiện gian lận trong kiểm tra 

trực tuyến sử dụng trí tuệ nhân tạo. 
1-2022-02499 25/05/2022 

Lê Quang Thảo, Nguyễn Nhạn Nhi (HN), Lê 

Hạnh Nhi (HT), Nguyễn Duy Thiện, Lương Minh 

Thúy 

SC 

4 

Quy trình thực hiện phản ứng PCR đặc hiệu Metyl 

(qMSP-PCR) để xác định tỉ lệ Metyl hóa ở Cytosine 

của Promoter gen Shox2 

1-2022-01552 08/04/2022 
Võ Thị Thương Lan, Nguyễn Thùy Ngân, Nguyễn 

Quỳnh Uyển (Viện VSV) 
SC 

5 
Kết cấu đóng gói chân không cho cảm biến ảnh 

nhiệt 
1-2022-00633 28/03/2022 

Nguyễn Trần Thuật, Trần Thế Vinh, Vũ Hoàng 

Việt, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Minh Huệ 

(HVKTQS), Mai Anh Tuấn (ĐHCN), Tống Duy 

Hiển (ĐH Việt Đức), Mai Văn Huy (HVKTQS), 

Dương Chí Dũng (HVKTQS) 

SC 

6 
Kit để xác nhận tác nhân gây bệnh lây truyền qua 

đường tình dục và quy trình sản xuất kit này 
2-2022-00225 06/07/2022 

Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Thị Việt Hà, Bùi Thị 

Huyền, Chu Văn Sơn 
GPHI 

7 

Quy trình chiết tách EUCRYPHIN từ lá cây 

Engelhardtia spicata Lesch. ex Blume và chế phẩm 

thu được từ quy trình này 

2-2022-00003 11/07/2022 

Phan Minh Giang, Vũ Minh Trang (ĐHGD), Đỗ 

Thị Viêt Hương, Nguyễn Khoa Trung (Lạng 

Sơn), Nguyễn Thị Mai Hương (Lạng Sơn), 

Nguyễn Khánh Ngân (HN) 

GPHI 

8 
Quy trình chế tạo điện cực anode cho pin LI-ION từ 

SnO2 nanocomposite 
1-2022-01019 04/03/2022 

Trần Đình Trinh, Đặng Nhật Minh, Nguyễn Văn 

Nội 
SC 

9 
Quy trình sản xuất gel huyết tương giàu tiểu cầu và 

sản phẩm gel thu được từ quy trình này 
2-2022-00424 31/10/2022 

Đỗ Xuân Hai (HN), Thân Thị Trang Uyên (HN), 

Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Thị Hoa (HN), Mai 

Thanh Bình (HN), Tống Quốc Đông (HN) 

GPHI 



10 Quy trình xác định mất đoạn lớn trên ADN ty thể 1-2022-07123 28/11/2022 
Lê Lan Phương, Phạm Thị Bích, Nguyễn Thị Tú 

Linh, Trịnh Hồng Thái 
SC 

11 
Thiết bị phát hiện và nhắc nhở sự mất tập trung của 

người học sử dụng trí tuệ nhân tạo 
1-2022-07753 16/12/2022 

Lê Quang Thảo, Phạm Xuân Bách (HN), Lê Phan 

Minh Hiếu (HN), Nguyễn Duy Thiện, Đặng Gia 

Khánh (HN), Lê Đức Anh (HN), Lương Thị Minh 

Thúy 

SC 

12 
Quy trình chế biến cao xương gà để ứng dụng trong 

thực phẩm ăn liền 
1-2022-07922 26/12/2022 Nguyễn Văn Lợi, Lê Tuấn Anh SC 

13 
Dẫn xuất 4-amino-1,2,5,6-tetrahydropyrin-3-

cacboxylat 

1-2022-05871 (2-

2024-00323) 
10/10/2022 Đào Thị Nhung, Lê Tuấn Anh SC 

14 Quy trình chế biến thịt ngan hun khói 1-2022-05236 12/09/2022 Nguyễn Văn Lợi SC 

15 Thiết bị tự động đo lượng oxy tiêu thụ 2-2022-00043 28/02/2022 

Phạm Hùng Việt, Jean-Luc Vasel (Bỉ), Nguyễn 

Thanh Đàm, Dương Hồng Anh, Nguyễn Cảnh 

Việt, Tạ Thị Thảo, Phùng Thị Vĩ 

GPHI 

16 

Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học hỗ trợ tạo gan 

ngan giàu axit béo không no dùng cho dòng ngan 

pháp R51, R71 và chế phẩm thu được từ quy trình 

này 

1-2022-00748 21/03/2022 Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Mạnh Khải SC 

17 

Vi khuẩn nội sinh Priestia megateriun R2.5.2 thuần 

khiết về mặt sinh học có khả năng chuyển hóa asen 

nhằm giảm thiểu ô nhiễm kim loại nặng trong đất 

1-2022-00510 11/03/2022 

Nguyễn Kiều Băng Tâm, Phan Thị Hồng Thảo 

(VAST), Lê Thị Trà (VAST), Đặng Thị Nhung 

(VAST), Nguyễn Vũ Mai Linh (VÂST) 

SC 

2. Danh mục đăng ký sở hữu trí tuệ được cấp bằng độc quyền 

TT Tên SC Số đơn Số bằng 

Ngày QĐ/ 

Ngày cấp 

Bằng 

Tác giả Ghi chú 

1 

Dung dịch nước muối sinh lý có nguồn gốc thiên nhiên 

sử dụng để phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm xoang và 

các bệnh ở miệng 

2-2019-00045 VN 2-0002813 11/01/2022 

Vũ Văn Tích, Phạm Thị Lương Hằng, 

Trương Duy Hiệu (CTCP Dược phẩm 

QB), Nguyễn Đình Nguyên, Bùi Thanh 

Tùng - Vũ Đức Lợi (Y Dược), Hoàng 

GPHI 



Văn Hiệp, Vũ Việt Đức, Nguyễn Thị 

Oanh (Khoa các KHLN) 

2 Thiết bị đo nồng độ chất hữu cơ có trong dung dịch 1-2019-07223 VN 1-0031681 17/03/2022 Mai Hồng Hạnh, Lê Trần Thịnh SC 

3 Thiết bị đo nồng độ chất hữu cơ có trong dung dịch 1-2019-07222 VN 1-0031745 25/03/2022 Mai Hồng Hạnh, Lê Trần Thịnh SC 

4 Quy trình định vị, khai thác nguồn nước biển sâu. 2-2019-00044 VN 2-0002906 26/04/2022 

Nguyễn Đình Nguyên, Vũ Văn Tích, 

Nguyễn Đình Thái, Hoàng Văn Hiệp, Vũ 

Việt Đức, Nguyễn Thị Oanh (Khoa các 

khoa học liên ngành) 

GPHI 

5 
Hạt Polyme siêu hấp thụ có lớp vỏ được kết lưới tăng 

cường và quy trình sản xuất hạt Polyme siêu hấp thụ này 
1-2020-03493 VN 1-0032297 16/05/2022 

Phan Thị Tuyết Mai, Phạm Ngọc Lân, 

Ngô Hồng Ánh Thu 
SC 

6 
Quy trình sản xuất gạch nung bằng cách tái chế bùn thải 

công nghiệp mạ điện sau thu hồi kim loại 
1-2020-01473 VN 1-0032902 05/07/2022 

Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Thị Thuý, 

Nguyễn Xuân Huân, Nguyễn Thị Hà, 

Trần Thị Hương 

SC 

7 

Quy trình xác định nhóm vi khuẩn Bacillus sống có trong 

sản phẩm lợi khuẩn và hỗn hợp cặp mồi và đầu dò để xác 

định nhóm vi khuẩn này 

1-2020-03291 VN 1-0033575 06/09/2022 

Nguyễn Thị Vân Anh, Chu Văn Sơn, 

Nguyễn Thị Huyền (ANA BIO), Nguyễn 

Hòa Anh (ANA BIO), Nguyễn Đình 

Thắng 

SC 

 

NĂM 2023 

1. Danh mục đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận đơn hợp lệ 

TT Tên SC Số đơn 
Ngày QĐ/ Ngày 

cấp Bằng 
Tác giả Ghi chú 

1 
Quy trình tách chiết dịch hành đen từ hành tía (Allium 

ascalonicum L.) 
2-2022-00535 03/03/2023 

Trịnh Tất Cường, Dương Đức Thiện, Trần Lê 

Minh (Ch. KHTN), Nghiêm Thục Uyên (Ch. 

KHTN), Ngô Nhật Huy (Ch. KHTN) 

GPHI 

2 
Phức chất Platinum(II) chứa Carbene dị vòng Nitơ có khung 

Triazol 
1-2023-00406 24/03/2023 

Nguyễn Văn Hà, Phùng Thị Thanh Hiền, Hoàng 

Văn Chiến, Đoàn Thành Đạt 
SC 



3 

Quy trình chuyển hóa isoeugenol trong tinh dầu cây hương 

nhu thành các chất có hoạt tính sinh học trên hệ xúc tác dị 

thể 

1-2023-00775 24/03/2023 Nguyễn Thị Minh Thư SC 

4 
Hệ thống phát hiện phân bố cảm xúc căng thẳng của người 

học trong trường học sử dụng trí tuệ nhân tạo 
1-2023-00613 31/03/2023 

Lê Quang Thảo, Nguyễn Thị Bích Diệp (HN), Lê 

Khánh Linh (HN), Ngô Chí Bách (SV), Dương 

Đức Cường (SV), Nguyễn Đỗ Hoàng Giang 

(HN), Nguyễn Tiến Nhật (HN), Bùi Ngọc Thái 

Dương (HN), Nguyễn Danh Quang (HN), Nguyễn 

Hà Minh Hiếu (HN), Lương Thị Minh Thúy 

SC 

5 

Hợp chất piperlongoside C có tác dụng kháng viêm và 

phương pháp phân lập hợp chất này từ loài tiêu lốt Piper 

longum L. 

1-2023-00973 12/04/2023 Lê Thị Huyền SC 

6 

Dẫn chất 1-(2,6-diclopheny)-3-alkyliden-5-

(alkylsulfony)indolin-2-on có tác dụng ức chế enzym a-

glucosidaza và quy trình tổng hợp dẫn xuất này 

1-2023-02291 16/06/2023 
Đỗ Huy Hoàng, Nguyễn Văn Giang (ĐH Dược), 

Nguyễn Hùng Huy, Nguyễn Văn Hải (ĐH Dược) 
SC 

7 
Quy trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn ưa ẩm dùng để xử lý 

nước thải dệt nhuộm và chế phẩm thu được từ quy trình này 
2-2023-00107 19/06/2023 

Trần Thị Huyền Nga, Lê Thị Nhi Công (VAST), 

Đỗ Thị Liên (VAST), Cung Thị Ngọc Mai 

(VAST), Nguyễn Mạnh Khải 

GPHI 

8 
Phương pháp bảo vệ tế bào cơ tim IN VITRO của 

SAPONIN từ rễ sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus) 
2-2023-00261 29/06/2023 

Vũ Thị Thu, Ngô Thị Hải Yến, Nguyễn Hữu 

Tùng (Phenika), Phạm Thị Bích 
GPHI 

9 

Phức hệ vật liệu sinh học Ni-melanin/alginat và quy trình 

tinh sạch protein mang phân tử đánh dấu Poly-histidin (His-

tag protein) bằng cách sử dụng phức hệ vật liệu này 

1-2023-03465 13/07/2023 
Nguyễn Đình Thắng (ĐH Việt Nhật), Lê Thị 

Hồng Nhung, Phạm Thị Lương Hằng 
SC 

10 

Phương pháp thực hành và thí nghiệm trên thiết bị phổ khối 

cao tần plasma cảm ứng (ICP/MS) dựa trên hệ thống thực tế 

ảo (VR) 

1-2023-03705 24/07/2023 

Tạ Thị Thảo, Vũ Tuấn Việt (HN), Nguyễn Mạnh 

Hà, Phạm Quang Trung, Nguyễn Thị Kim 

Thường, Đào Thị Nhung 

SC 

11 

Quy trình công nghệ phân biệt các loại mật ong Việt Nam 

dựa trên dữ liệu phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân 

proton (1H-NMR) sử dụng mô hình máy học 

1-2023-05776 11/09/2023 
Tạ Thị Thảo, Phạm Quang Trung, Nguyễn Thế 

Anh, Nguyễn Đức Phong 
SC 



12 

Quy trình thực chế tạo vật liệu cacbon xốp từ than đá và 

cacbon xốp được chế tạo theo quy trình này để hấp phụ dư 

lượng kháng sinh 

1-2023-06012 06/10/2023 
Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Văn Nội, Trần Đình 

Trinh 
SC 

13 Phương pháp tổng hợp các dẫn xuất 2-Iminothiazolidin-4-on 1-2023-05669 13/10/2023 
Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Nhật 

Thùy Linh, Lưu Văn Bôi 
SC 

14 Màng Nano Titan Dioxit/Polyimit 1-2023-04833 13/10/2023 
Cao Thị Thúy, Phan Tuấn Ngọc, Nguyễn Thị 

Minh Châu 
SC 

15 

Phương pháp đồng dung môi sản xuất diesel sinh học và 

canxi cacboxylat từ dầu mỡ động thực vật phế thải chứa hàm 

lượng axit béo tự do cao 

1-2023-05670 13/10/2023 

Nguyễn Thị Sơn, Dương Phước Hùng (Bộ 

TNMT), Nguyễn Minh Ngọc, Lê Thanh Sơn, Lưu 

Văn Bôi 

SC 

16 

Thiết bị định lượng tự động khí sinh học theo nguyên lí đo 

áp suất ứng dụng trong xử lí chất thải hữu cơ trước quá trình 

sản xuất compost 

1-2023-07682 09/11/2023 

Phạm Hùng Việt, Jean-Luc Vasel, Nguyễn Thanh 

Đàm, Nguyễn Cảnh Việt, Dương Hồng Anh, 

Phạm Văn Hoàng 

SC 

17 
Quy trình sản xuất vật liệu nano vô định hình siêu rỗng 

(Sponam) để loại bỏ H2S từ khí sinh học 
2-2023-00700 29/11/2023 

Nguyễn Xuân Huân, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn 

Minh Phương, Trần Văn Sơn 
GPHI 

18 

Quy trình thực hiện phản ứng qPCR đặc hiệu Metyl (qMSP-

PCR) để xác định tỉ lệ Metyl hóa ở Cytosine của yếu tố vận 

động Line-1 

1-2023-05454 30/11/2023 
Võ Thị Thương Lan, Phạm Thế Tùng, Nguyễn 

Quỳnh Uyển (Viện VSV, ĐHQGHN) 
SC 

19 
Tạo giống khởi động cho quá trình phân hủy hóa chất bảo vệ 

thực vật trong hệ thống đệm sinh học 
2-2023-00081 15/12/2023 

Ngô Thị Tường Châu, Lê Văn Thiện, Đào Văn 

Huy 
GPHI 

2. Danh mục đăng ký sở hữu trí tuệ được cấp bằng độc quyền 

TT Tên SC Số đơn Số bằng 
Ngày QĐ/ Ngày 

cấp Bằng 
Tác giả Ghi chú 

1 
Quy trình điều chế đồng Oxit từ dung dịch đồng 

Clorua thải 
1-2020-00835 VN 1-0034906 09/02/2023 

Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Thị Thuý, 

Phạm Đức Thắng, Nguyễn Trung 

Kiên, Ngô Huy Khoa, Lê Hồng Duyên 

SC 

2 Hệ thống xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng 2-2017-00322 VN 2-003065 10/02/2023 
Nguyễn Thị Hoàng Hà, Mai Trọng 

Nhuận, Cao Thế Hà, Trần Đăng Quy 
GPHI 



3 Hệ thống tự động giám sát từ xa tài nguyên rừng 2-2020-00420 VN 2-0003068 10/02/2023 
Lê Quang Thảo, Nguyễn Hoàng Minh 

(HN), Nguyễn Ngân Hà (HN) 
GPHI 

4 Thiết bị hỗ trợ giám sát ổn định tư thế ngồi 2-2020-00268 VN 2-0003104 15/02/2023 

Lê Quang Thảo, Ngô Chí Bách (HN), 

Nguyễn Hoàng Minh (HN), Nguyễn 

Quốc Anh (HN), Đỗ Phương Thảo 

(Thanh Hóa), Đỗ Minh Chính (HN) 

GPHI 

5 
Quy trình sản xuất hương liệu thực phẩm hữu cơ dạng 

bột từ tinh dầu quả thảo quả 
1-2021-05360 VN 1-36659 10/07/2023 Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Mạnh Khải SC 

6 
Quy trình chế tạo chất trợ keo tụ từ vỏ quả thanh long 

trắng 
2-2020-00480 VN 2-0003292 11/07/2023 Lê Thị Hoàng Oanh GPHI 

7 
Quy trình sản xuất chế phẩm quercetin dạng bán tinh 

khiết từ nụ hoa hòe (Sophora Japonica L.) 
2-2021-00263 VN 2-0003362 19/09/2023 

Nguyễn Quang Huy, Lê Huy Hoàng 

(Viện KH&CN quân sự) 
GPHI 

8 

Chủng vi khuẩn lam scytonema sp. NK1313 thuần 

khiết về mặt sinh học có khả năng sinh tổng hợp hoạt 

chất gây ức chế tăng sinh tế bào ung thư, kích hoạt sự 

chết của tế bào ung thư theo chương trình và kháng 

khuẩn 

1-2021-06344 VN 1-37732 30/10/2023 

Phạm Thị Lương Hằng, Ngô Thị 

Trang, Nguyễn Thị Bích Loan, 

Nguyễn Đình Thắng 

SC 

9 Quy trình chế tạo phân bón nhả chậm từ than sinh học 2-2023-00217 VN 2-0003393 01/11/2023 
Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Thị 

Nhâm, Nguyễn Văn Nội 
GPHI 

10 

Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học hỗ trợ tạo gan 

ngan giàu axit béo không no dùng cho dòng ngan 

pháp R51, R71 và chế phẩm thu được từ quy trình này 

1-2022-00748 VN 1-37774 02/11/2023 Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Mạnh Khải SC 

11 

Quy trình tách chiết và làm giàu dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật carbendazim trong bưởi dùng trong phân 

tích dư lượng bằng phương pháp tán xạ Raman tăng 

cường bề mặt 

2-2021-00256 VN 2-3433 10/11/2023 
Lê Văn Vũ, Nguyễn Duy Thiện, 

Nguyễn Anh Đức 
GPHI 

 

NĂM 2024 

1. Danh mục đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận đơn hợp lệ 



TT Tên sản phẩm 
Loại hình 

SHTT 
Đơn số Tác giả 

Ngày chấp 

nhận đơn 

1 

Quy trình sản xuất màng hydrogel có cấu trúc mạng 

lưới không gian và màng hydrogel thu được từ quy 

trình này 

Sáng chế 1-2023-07266 
Phan Thị Tuyết Mai, Đình Mai Linh, Trần Gia Hưng, 

Nguyễn Huy Tùng, Nguyễn Thị Minh Châu 
15/03/2024 

2 

Phương pháp sản xuất vật liệu xúc tác quang pha tạp 

lai ghép dạng Z Ni-WO3/g-C3N4 để xử lý chất 

kháng sinh ô nhiễm trong môi trường nước 

Sáng chế 1-2024-01769 Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Thanh Đồng 19/03/2024 

3 
Hệ thống thiết bị tự động phân loại và làm sạch dụng 

cụ ăn uống 
Sáng chế 1-2024-00565 

Lê Quang Thảo, Nguyễn Tường Minh (HN), Đỗ 

Trung Kiên, Nguyễn Duy Thiện, Đặng Gia Khánh 

(HN), Lương Thị Minh Thúy, Đặng Thị Thanh Thủy, 

Trần Trí Đức (HN), Nguyễn Việt Linh (HN) 

22/03/2024 

4 
Quy trình xử lý asen trực tiếp trong tầng chứa nước 

dưới đất 

Giải pháp 

hữu ích 
2-2024-00098 

Trần Thị Lựu, Trần Vũ Long (ĐH Mỏ ĐC), Dương 

Thị Toan 
19/04/2024 

5 
Phương pháp sản xuất lớp phủ chứa lợi khuẩn lactic 

để bảo vệ nông sản 

Giải pháp 

hữu ích 
2-2024-00284 

Ngô Thị Tường Châu, Lê Văn Thiện, Nguyễn Như 

Yến (ĐH TNMT Hà Nội) 
10/06/2024 

6 
Quy trình nuôi tôm thâm canh bằng bể nuôi có lắp 

đặt hệ thống điện hóa sinh học 
Sáng chế 1-2024-01768 

Phạm Thế Hải, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn 

Quang Huy, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Kim Nữ 

Thảo, Trần Thị Mỹ Hạnh, Vũ Hà Phương, Trần Hồng 

Nhung 

11/06/2024 

7 

Hợp chất vitexin 2′′-O-β-D-(6′′′-feruloyl)-

glucopyranoside có tác dụng kháng viêm và phương 

pháp phân lập hợp chất này từ loài lá lốt Piper 

sarmentosum Roxb. 

Sáng chế 1-2024-02903 Lê Thị Huyền, Nguyễn Thị Sơn 25/06/2024 

8 

Quy trình sản xuất chất xúc tác quang phân hủy 

Ciprofloxacin trong dung dịch nước từ bùn thải mạ 

điện và chất xúc tác quang phân hủy Ciprofloxacin 

trong dung dịch nước thu được từ quy trình này 

Sáng chế 1-2024-03613 

Nguyễn Mạnh Khải, Đào Văn Hiền, Nguyễn Thị Mai 

(ĐH Thái Nguyên), Trần Thị Minh Hằng, Trần Thị 

Hương 

25/06/2024 

9 

Thiết bị thu mẫu bị động và phương pháp thu mẫu bị 

động sử dụng thiết bị này ứng dụng trong phân tích 

chất ô nhiễm hữu cơ trong không khí 

Sáng chế 1-2024-02972 
Trần Mạnh Trí, Hoàng Quốc Anh, Từ Bình Minh, 

Nguyễn Minh Việt 
25/06/2024 



10 

Quy trình chế tạo phân bón nhả chậm từ than sinh 

học có nguồn gốc từ sinh khối vi tảo ứng dụng trong 

phát triển môi trường bền vững 

Sáng chế 1-2024-03982 Đặng Nhật Minh, Nguyễn Minh Việt 15/07/2024 

11 

Quy trình chế tạo vật liệu màng polyme dạng sợi 

nano sinh học bằng hệ súng phun điện trường cao 

dùng để điều trị vết thương ngoài da 

Sáng chế 1-2024-03450 

Nguyễn Hoàng Nam, Lưu Mạnh Quỳnh, Hoàng Thị 

Mỹ Nhung, Bùi Thanh Tùng (ĐHCN), Trần Như Chí 

(ĐHCN) 

15/07/2024 

12 

Thiết bị phun sợi cao áp cầm tay dựa trên kỹ thuật 

phun điện cao áp (electrospinning) ứng dụng chế tạo 

sợi polyme siêu mịn 

Sáng chế 1-2024-03451 

Nguyễn Hoàng Nam, Chử Đức Trình (ĐHCN), Bùi 

Thanh Tùng (ĐHCN), Trần Như Chí (ĐHCN), Lưu 

Mạnh Quỳnh, Phạm Văn Thành, Hoàng Văn Huy, 

Nguyễn Tiến Đạt 

31/07/2024 

13 
Dẫn xuất 4-amino-1,2,5,6-tetrahydropyrin-3-

cacboxylat 
Sáng chế 2-2024-00323 Đào Thị Nhung, Lê Tuấn Anh 10/10/2024 

14 
Quy trình xử lý đất ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật 

Lindane bằng chế phẩm vi sinh 

Giải pháp 

hữu ích 
2-2024-00648 

Phạm Thế Hải, Trần Thị Thanh Huyền, Vũ Hà 

Phương, Vũ Sơn Tùng, Nguyễn Kim Nhữ Thảo, 

Nguyễn Thị Hồng Minh (Phenikaa), Nguyễn Quang 

Huy 

18/10/2024 

15 Quy trình xử lý vỏ đậu xanh Sáng chế 1-2024-06253 
Đào Thị Nhung, Trần Thị Thu Huyền, Vũ Thị Diễm 

Quỳnh 
11/11/2024 

16 
Quy trình điều chế vật liệu silica có cấu trúc lỗ xốp từ 

lá tre khô 
Sáng chế 1-2024-07726 

Đào Thị Nhung, Nguyễn Thị Thanh Vân, Phạm Văn 

Chiến 
11/11/2024 

17 
Hệ thống thiết bị tự động giám sát và can thiệp chứng 

ngủ ngáy 
Sáng chế 1-2024-05104 

Lê Quang Thảo, Đào Thị Nguyệt Chi (HN), Lê Bích 

Thủy (HN), Đỗ Trung Kiên, Lương Thị Minh Thúy, 

Đặng Thị Thanh Thủy, Trần Thị Ngọc Anh, Nguyễn 

Thu Phương, Nguyễn Duy Thiện, Nguyễn Ngọc Đỉnh 

27/11/2024 

2. Danh mục đăng ký sở hữu trí tuệ được cấp bằng độc quyền 

TT Tên sản phẩm 
Loại hình 

SHTT 
Đơn số 

Số hiệu 

bằng 
Tác giả 

Ngày cấp 

bằng 

1 Vi khuẩn nội sinh Priestia megateriun R2.5.2 

thuần khiết về mặt sinh học có khả năng chuyển 
Sáng chế 

1-2022-

00510 
VN 1-39368 Nguyễn Kiều Băng Tâm, Phan Thị Hồng Thảo 

(VAST), Lê Thị Trà (VAST), Đặng Thị 
11/03/2024 



hóa asen nhằm giảm thiểu ô nhiễm kim loại nặng 

trong đất 

Nhung (VAST), Nguyễn Vũ Mai Linh 

(VÂST) 

2 Thiết bị tự động đo lượng oxy tiêu thụ 
Giải pháp 

hữu ích 

2-2022-

00043 

VN 2-

003616 

Phạm Hùng Việt, Jean-Luc Vasel (Bỉ), 

Nguyễn Thanh Đàm, Dương Hồng Anh, 

Nguyễn Cảnh Việt, Tạ Thị Thảo, Phùng Thị 

Vĩ 

08/05/2024 

3 

Thiết bị phân tích trực tuyến đa kênh theo nguyên 

lý kỹ thuật phân tích dòng chảy FIA dùng cảm 

biến điện hóa để xác định kim loại nặng độc hại 

Sáng chế 
1-2021-

00066 
VN 1-40371 

Đỗ Phúc Quân, Nguyễn Vân Anh 

(ĐHBKHN), Trần Mạnh Thắng (HN), Vũ 

Quang Lợi, Phạm Quang Ngân (VAST) 

05/06/2024 

4 Quy trình chế biến thịt ngan hun khói Sáng chế 
1-2022-

05236 
VN 1-40360 Nguyễn Văn Lợi 05/06/2024 

5 
Quy trình phân tích xác định dư lượng tetracyclin 

trong tôm bằng phương pháp quang phổ SERS~~ 

Giải pháp 

hữu ích 

2-2021-

00251 
VN 1-03638 

Nguyễn Thế Bình, Trần Trọng Đức, Nguyễn 

Thị Huệ (ĐH Hùng Vương) 
09/07/2024 

6 
Quy trình chế tạo phân bón nhả chậm từ than sinh 

học và phân khoáng 

Giải pháp 

hữu ích 

2-2021-

00388 
VN 1-03639 Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Thị Hạnh 09/07/2024 

7 

Chế phẩm viên đặt phụ khoa để hỗ trợ ngăn ngừa 

và điều trị bệnh viêm nhiễm âm đạo và quy trình 

sản xuất chế phẩm viên đặt phụ khoa này. 

Giải pháp 

hữu ích 

2-2023-

00450 

VN 2-

0003714 

Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Vân Anh, Trần 

Thị Thanh Huyền, Mai Thị Đàm Linh, Phan 

Thùy Dương 

22/08/2024 

8 
Quy trình chế biến cao xương gà để ứng dụng 

trong thực phẩm ăn liền 
Sáng chế 

1-2022-

07922 
VN 1-42030 Nguyễn Văn Lợi, Lê Tuấn Anh 14/11/2024 

 

 

 


